
congtytraicay001@gmail.com
Hotline: 034.3979.001

HỒ SƠ NĂNG LỰC
能力档案
S Ầ U  R I Ê N G  T Ư Ơ I  &  N Ô N G  S Ả N /
新鲜榴莲与农产品

“Kết nối trực tiếp vùng nguyên liệu Việt Nam với thị trường Trung Quốc.”
直连越南原产地，服务中国市场



Công ty TNHH Trái Cây 001 chuyên cung cấp các dòng sản phẩm nông sản đặc biệt là "Trái Sầu
Riêng Tươi", phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Cam kết sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc, đảm
bảo chất lượng và số lượng.
001水果有限责任公司 专注于为国内及出⼝市场提供农产品，尤其是"新鲜榴莲"。我们确
保产品清洁、来源明确、质量与数量均有保障。

Giới Thiệu Công Ty / 公司简介

“Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nông sản, Ban lãnh đạo Công ty Trái Cây
001 luôn đặt chữ tín và chất lượng làm nền tảng phát triển bền vững”
001水果有限公司管理团队深耕农产品⾏业多年，始终坚持以信誉与品质作
为企业⻓期发展的核⼼基础。

Giám Đốc / 总经理



Từ những vườn sầu riêng tại miền Tây và Tây Nguyên Việt
Nam, Công ty Trái Cây 001 được hình thành với mong muốn
xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững và chuyên
nghiệp cho thị trường quốc tế
从越南西南部与西原地区的榴莲果园出发，001应运而
⽣，致⼒于为国际市场打造透明、可持续且专业化的供应
链体系。
Dây chuyền đóng gói hiện đại với chứng chỉ ATTP
现代化包装生产线，持有⻝品安全卫⽣证书
Mục tiêu quảng bá nông sản Việt ra thế giới
致力于将越南农产品推向全球市场

Câu Chuyện Thương Hiệu / 品牌故事



Trở thành biểu tượng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xuất
khẩu nông sản chính ngạch tại Việt Nam; đối tác chiến lược
tin cậy kết nối nông nghiệp Việt với toàn cầu.
成为越南正规农产品出口领域最具声望的领军品牌；成
为连接越南农业与全球市场的可信赖战略合作伙伴

Tầm Nhìn / 愿景



Sứ Mệnh: Kiến tạo chuỗi giá trị nông sản bền vững,
đưa trái cây Việt (đặc biệt Sầu Riêng) chinh phục thị
trường quốc tế bằng chất lượng và quy trình chuyên
nghiệp.
使命： 构建可持续的农产品价值链，以品质与专业
流程推动越南水果（尤其是榴莲）走向国际市场。 
Chúng tôi cam kết xây dựng hệ thống từ vườn đến bàn
ăn, đảm bảo mỗi trái sầu riêng đều mang giá trị Việt
Nam ra thế giới.
我们致力于打造从果园到餐桌的完整体系，确保每
⼀颗榴莲都将越南的价值带向世界

Định Hướng Phát Triển - Sứ Mệnh / 发
展方向 - 使命



Giá Trị Cốt Lõi / 核心价值

Uy Tín & Chất Lượng / 信誉与质量

Hợp Tác & Sẻ Chia/ 合作与分享

Hoàn Thiện & Phát Triển/ 完善与发展

Công ty TNHH Trái Cây 001 xây dựng nền tảng
phát triển dựa trên ba giá trị cốt lõi, định hướng
mọi hoạt động kinh doanh và quan hệ đối tác.
001水果有限责任公司 的发展基础建立在三大
核心价值之上，指引公司一切经营活动与合作
伙伴关系。
Chúng tôi tin rằng sự thành công bền vững chỉ đến
từ việc kiên định với những giá trị này trong từng
sản phẩm và dịch vụ.
我们相信，唯有在每一件产品与每⼀项服务中
坚守这些价值观，才能实现持久的成功

"Chất lượng tạo ra giá trị" - Sản xuất cẩn trọng và
có trách nhiệm.
"品质创造价值" - 精心负责任地⽣产。

Hợp tác với khách hàng, đối tác và nông dân dựa
trên sự chia sẻ và thấu hiểu.
与客户、合作伙伴及农⼾建⽴以共享与相互为
基础的合作关系。

Luôn lắng nghe và đổi mới để hoàn thiện hơn mỗi
ngày.
始终保持倾听与创新，每天不断自我完善。



Hệ thống kho bãi và nhà xưởng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
và kiểm dịch thực vật, đặt tại các vùng trồng sầu riêng lớn nhất Việt
Nam.
现代化仓储及厂房体系，符合出⼝及植物检疫标准，设于越南最⼤
榴莲种植区域。

Tổng diện tích khai thác đáp ứng nhu cầu sơ chế,
đóng gói và lưu trữ quy mô lớn.
总开发面积满⾜⼤规模初加⼯、包装及储存需
求。

Tiền Giang, Đồng Nai (Long Khánh), Đắk Lắk -
trung tâm vùng nguyên liệu ĐBSCL và Tây
Nguyên.
前江、同奈（隆庆）、得乐——湄公河三角洲
及西原地区原料产区核⼼地带

Phục vụ sơ chế, đóng gói, cấp đông với trang thiết
bị tiên tiến.
S配备先进设备，服务于初加工、包装及冷冻
业务

Thiết bị hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và
kiểm dịch thực vật quốc tế.
设备现代化，符合国际出口及植物检疫标准

Mạng Lưới Kho Bãi Chiến Lược / 战略仓储网络

50,000 m² Diện Tích/ 50,000 m²
总面积

Vị Trí Đắc Địa/ 优越地理位置

5 Nhà Xưởng Hiện Đại/ 
5 座现代化厂房

Tiêu Chuẩn Xuất Khẩu/ 
出口标准



Nhà xưởng hiện đại đặt tại vùng trồng sầu riêng lớn nhất
Việt Nam, bao gồm Tiền Giang, Đồng Nai và Đắk Lắk.
Hệ thống kho bãi được trang bị đầy đủ thiết bị sơ chế,
đóng gói và cấp đông đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
现代化厂房坐落于越南最⼤榴莲种植区，涵盖前江、
同奈及得乐。仓储系统配备⻬全的初加⼯、包装及冷
冻设备，达到出⼝标准。

Mạng Lưới Kho Bãi Chiến Lược/
战略仓储网络

 



Tự hào xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, sở hữu
mạng lưới tiêu thụ rộng khắp từ các tỉnh biên giới phía
Nam đến các thành phố lớn phía Bắc và vùng duyên hải
Trung Quốc.
荣耀成为中国官方榴莲出⼝商，拥有覆盖南部边境省
份⾄北⽅主要城市及沿海地区的⼴泛稳定分销⽹络。
• Mạng lưới phân phối ổn định và rộng khắp
• 稳定广泛的分销⽹络
• Đối tác tin cậy tại các thị trường trọng điểm
• 重点市场的可靠合作伙伴

Thị Trường Xuất Khẩu / 出口市场



Thị Trường Xuất Khẩu - Hệ Thống Khách Hàng
出口市场 - 客⼾体系

Tập Đoàn Nhập Khẩu
进口集团

Chuỗi Siêu Thị Bán Lẻ
零售超市连锁

Thương Nhân Chợ Đầu Mối
批发市场商户

Các tập đoàn nhập khẩu nông sản lớn tại Trung Quốc với năng lực tiêu thụ mạnh
mẽ và mạng lưới phân phối rộng khắp.
在中国具有强大消费能⼒及⼴泛分销⽹络的⼤型农产品进⼝企业集团。

Hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ hiện đại, đưa sản phẩm sầu riêng Việt Nam đến tay
người tiêu dùng cuối cùng.
现代化零售超市连锁，将越南榴莲产品直接呈递至终端消费者。

Thương nhân tại các chợ đầu mối nông sản lớn nhất Trung Quốc, đảm bảo lưu
thông hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả.
活跃于中国最大农产品批发市场的商⼾群体，确保货物快速⾼效流通。



Thông Số Sản Phẩm - Sầu Riêng Ri6
产品规格 - Ri6榴莲

Nguồn gốc
产地来源

Kích thước
规格尺寸

Bảo quản
储存方式

Độ đường
含糖量

Sầu riêng Ri6 là giống đặc sản Việt Nam với hương vị đậm đà, cơm vàng béo
ngậy, được ưa chuộng tại thị trường trong nước và quốc tế.
Ri6榴莲是越南特色品种，果⾁⾦⻩软糯、⻛味浓郁，深受国内外市场
⻘睐。

Tiền Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Lâm Đồng /
 前江、槟椥、得乐、林同

1.8 kg – 5 kg | Mùa vụ quanh năm /
1.8 千克 – 5 千克 | 全年供应

12-15°C | Thời hạn sử dụng 10-15 ngày / 保质期10-15天

27% trở lên / 27%以上 - Vị ngọt đậm đà đặc trưng / 
浓郁醇厚的特色甜味



Thông Số Sản Phẩm - Sầu Riêng Monthong
产品规格 - 金枕榴莲（Monthong）

Nguồn gốc
产地来源

Kích thước
规格尺寸

Mùa vụ
储存方式

Độ đường
含糖量

Sầu riêng Monthong với hương vị đặc trưng, cơm vàng béo ngậy, được thu
hoạch từ các vùng trồng chất lượng cao tại Việt Nam.
金枕榴莲⻛味独特，果⾁⾦⻩油润、⾹甜软糯，采收⾃越南优质⾼产种
植区。

Tiền Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Lâm Đồng/ 
前江、槟椥、得乐、林同

1.8 kg – 5 kg / 1.8 千克 – 5 千克

Quanh năm / 全年供应

27% trở lên /27%以上



Mối quan hệ đối tác chiến lược với hệ thống khách hàng tại
Trung Quốc, mạng lưới phủ khắp các tỉnh thành và khu
vực kinh tế trọng điểm.
与中国客户体系建⽴战略合作关系，⽹络覆盖各省市
及重点经济区域。
Chúng tôi xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững dựa trên
sự tin tưởng, minh bạch và cam kết chất lượng lâu dài.
我们以信任、透明与长期质量承诺为基础，构建可持
续的合作伙伴关系。

Đối Tác / 合作伙伴



Thành Phần Đối Tác
合作伙伴构成

Tập Đoàn Nhập Khẩu/
进口集团

Chuỗi Siêu Thị/
超市连锁

Thương Nhân Chợ Đầu Mối/
批发市场商户

Các tập đoàn nhập khẩu nông sản lớn tại Trung
Quốc, có năng lực tiêu thụ mạnh và mạng lưới
phân phối rộng khắp.
在中国具有强大消费能⼒及⼴泛分销⽹络的⼤
型农产品进⼝企业集团。

Chuỗi siêu thị bán lẻ hiện đại, đưa sản phẩm sầu
riêng Việt Nam đến tay người tiêu dùng cuối cùng.
现代化零售超市连锁，将越南榴莲产品直接送
达终端消费者手中。

Thương nhân tại các chợ đầu mối nông sản lớn
nhất Trung Quốc, kết nối sản phẩm với thị trường
truyền thống.
活跃于中国最大农产品批发市场的商⼾，将产
品与传统市场紧密相连。



Công ty TNHH Trái Cây 001 
Giai đoạn 2023 – 2024 – 2025

Tình hình tăng trưởng & Doanh thu /增长
情况与营业收入



 Năm 2024 tăng 86,7% so với 2023 – giai đoạn công ty bắt đầu mở rộng quy mô kinh doanh đáng kể.
 2024年营收较2023年增长86.7%。这是公司业务规模大幅扩张的关键阶段。
 Năm 2025 tăng tiếp 115,9% so với 2024 mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm, cho thấy đà phát triển rất mạnh.
 2025年营收较2024年再增长115.9%，创三年来最高增幅，显示出极为强劲的发展势头
 Doanh thu năm 2025 đạt 4.390 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với năm 2023 – tăng trưởng kép (CAGR) đạt khoảng 100%/năm.
 2025年营业收入达到4.39万亿越南盾，是2023年的4倍以上。复合年增⻓率 (CAGR) 约达100%

DOANH THU/营业收入

Doanh thu thuần tăng liên tục 3 năm: từ 1.089 tỷ (2023) → 2.033 tỷ (2024) → 4.390 tỷ đồng (2025).
纯营业收入连续三年增⻓：从1,089亿越南盾（2023年）→ 2,033亿越南盾（2024年）→ 4,390亿越南盾（2025年）。



A. DOANH THU & LỢI NHUẬN (Tỷ đồng)/ 营业收⼊与利润（单位：⼗亿越南盾）

Chỉ tiêu/指标 Năm/年份 2023 Năm/年份 2024 Năm/年份 2025 TT 23→24 (%) TT 24→25 (%)

Doanh thu bán hàng/销售收⼊ 1,088.74 2,038.09 4,394.85 87.20% 115.60%

Doanh thu thuần/纯营业收⼊ 1,088.74 2,032.76 4,389.60 86.70% 115.90%

Giá vốn hàng bán/销售成本 1,080.55 2,016.50 4,365.90 86.60% 116.50%

Lợi nhuận gộp/⽑利润 8.196 16.257 23.707 98.30% 45.80%

Lợi nhuận từ HĐKD/营业利润 2.295 6.77 17.386 195.00% 156.80%

LNST/税后净利润 2.295 5.416 13.909 136.00% 156.80%

DOANH THU/营业收入



 Lợi nhuận gộp năm 2025 đạt 23,7 tỷ đồng, tăng 45,8% so với 2024 và gấp gần 3 lần năm 2023. 
 2025年毛利润达237亿越南盾，较2024年增长45.8%，约为2023年的3倍。
 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) năm 2025 đạt 17,4 tỷ – tăng 156,9% so với 2024. 
 2025年营业利润（EBIT）达174亿越南盾，较2024年大幅增长156.9%。 
 Chi phí bán hàng năm 2025 giảm mạnh (từ 5,99 tỷ xuống 2,00 tỷ) trong khi doanh thu tăng gấp đôi, cho thấy hiệu quả
vận hành được cải thiện tốt.
 2025年销售费用⼤幅下降（从59.9亿降⾄20.0亿越南盾），⽽营业收⼊却翻了⼀番——显⽰出运营效率的显著
提升。

LỢI NHUẬN/利润

 LNST tăng từ 2,29 tỷ (2023) → 5,42 tỷ (2024) → 13,91 tỷ đồng (2025) – tăng gần 6 lần sau 3 năm.
税后净利润从2023年的22.9亿越南盾 → 2024年的54.2亿越南盾 → 2025年的139.1亿越南盾，三年间增长近6倍。



BIÊN LỢI NHUẬN (%) – 3 NĂM/ 利润率（%）— 三年对⽐

Chỉ số biên/利润率指标 Năm/年份 2023 Năm/年份 2024 Năm/年份 2025 Biến động/变动 23→24 Biến động/变动 24→25

Biên lợi nhuận gộp/⽑利率 0.75% 0.80% 0.54% 0.05% -0.26%

Biên EBIT/息税前利润率 0.21% 0.33% 0.40% 0.12% 0.06%

Biên lợi nhuận thuần/净利润率 0.21% 0.27% 0.32% 0.06% 0.05%

ROE/净资产收益率 10.29% 19.54% 33.41% 9.25% 13.87%

ROA/资产回报率 7.67% 7.52% 16.64% -0.15% 9.12%

LỢI NHUẬN/利润



ĐÓNG GÓP
CỘNG ĐỒNG
社区贡献

congtytraicay001@gmail.com
Hotline: 034.3979.001



"Chia sẻ cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn."
"与社区共渡难关“
Công ty TNHH Trái Cây 001 luôn đặt trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam trong
mọi hoạt động. Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững phải đi đôi với việc
chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng.
001水果有限责任公司 始终将社会责任作为⼀切经营活动的指引准则。我
们相信，可持续发展必须与共享互助、⽀持社区携⼿并进。

Đóng Góp Cộng Đồng / 社区贡献



 Công ty TNHH Trái Cây 001 đã được Phó Chủ tịch nước tri ân tấm lòng vàng
những dự án cộng đồng
 001水果有限责任公司 的社区公益项⽬荣获越南国家副主席的⾼度肯定与
表彰。

Đóng Góp Cộng Đồng / 社区贡献



Dự Án Cộng Đồng / 
公益项目 150 Tấn Nhu Yếu Phẩm Vùng Lũ/ 150吨洪灾生活物资

Nhà Tình Thương/ 爱心住房

Trẻ Em Vùng Cao/ 山区⼉童

Công ty TNHH Trái Cây 001 cam kết đóng góp tích cực cho cộng
đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ xã hội.
Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững phải đi đôi với trách
nhiệm xã hội.
001水果有限责任公司 承诺通过志愿公益活动与社会援助，积
极回馈社区。我们坚信，可持续发展必须与社会责任相辅相成

Điều động đoàn xe tải chở 150 tấn nhu yếu phẩm đến bà con vùng lũ miền
Trung.
调派卡车⻋队，向中部洪灾地区群众运送150吨⽣活必需品。

Xây nhà tình thương tại Yên Bái và Ea Knuếc (Đắk Lắk).
B在安沛省及得乐省Ea Knuếc地区修建爱心住房。

Hỗ trợ trẻ em vùng cao với các chương trình giáo dục và dinh dưỡng.
为山区⼉童提供教育与营养援助项⽬



150 Tấn Nhu Yếu Phẩm Vùng Lũ/ 150吨洪灾生活物资

Điều động đoàn xe tải chở 150 tấn nhu yếu phẩm đến bà con vùng lũ miền
Trung.
调派卡车⻋队，向中部洪灾地区群众运送150吨⽣活必需品。



Điều động đoàn xe tải chở 150 tấn nhu yếu phẩm đến bà con vùng lũ miền
Trung.
Mobilized convoy delivering 150 tons of essential supplies to flood-affected
Central Vietnam.

Nhà Tình Thương/ 爱心住房

Xây nhà tình thương tại Yên Bái và Ea Knuếc (Đắk Lắk).
在安沛省及得乐省Ea Knuếc地区修建爱心住房。



Điều động đoàn xe tải chở 150 tấn nhu yếu phẩm đến bà con vùng lũ miền
Trung.
Mobilized convoy delivering 150 tons of essential supplies to flood-affected
Central Vietnam.

Nhà Tình Thương

Xây nhà tình thương tại Yên Bái và Ea Knuếc (Đắk Lắk).
Built charity houses for people in Yen Bai and Ea Knuec (Dak Lak).

Trẻ Em Vùng Cao/ 山区⼉童

Hỗ trợ trẻ em vùng cao với các chương trình giáo dục và dinh dưỡng.
为山区⼉童提供教育与营养援助项⽬。



Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các đối tác mới để cùng đưa
nông sản Việt vươn xa.
我们始终热忱欢迎新合作伙伴的加入，携⼿共同将越南农
产品推向更⼴阔的市场。

Ấp 3, Xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
第3村，清兴乡，同塔省，越南

(+84) 34.3979.001

congtytraicay001@gmail.com

Liên Hệ / 联系我们

Địa chỉ / 地址

Hotline/ 热线电话

Email/ 电子邮件



CẢM ƠN
感 谢 您 的 关 注

congtytraicay001@gmail.com
Hotline/ 热线电话: (+84) 34.3979.001
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